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STT Thương hiệu Kích Thước Đơn giá (VNĐ/m2)

1
(1225 x 150 x 8mm)

15tấm/ hộp/ 2.75625m2
275.000

2
(1225 x 305 x 8mm)
8tấm/ hộp/ 2.9890m2 

345.000

3
(606 x 96 x 8)

34tấm/ hộp/ 1.977984m2
395.000

4
(1220 x 128 x 12)

10tấm/ hộp/ 1.5616m2
390.000

5
(1223 x 114 x 12)

10tấm/ hộp/ 1.39422m2
370.000

6
(600 x 130 x 4)

24 tấm/ hộp/ 1.872m2
375.000

7
(1224 x 153 x 6)

8 tấm/ hộp/ 1.498176m2 
380.000

Xuất xứ: Việt Nam
Giá phụ kiện sàn gỗ:
STT Sản phẩm Dày (mm) Cao (mm) Dài (mm) Đơn giá (VNĐ)

1 Len tường nhựa 75 (phào 15 75 2500 35.000
2 Len tường nhựa 95 (phào) 14 95 2500 30.000
3 Nẹp nhôm 8/12 35 2700 80.000

4 Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, 
nẹp nhựa V 8/12 2700 30.000

5 Xốp trắng (m2) 2 5.000
6 Xốp bạc (m2) 2 20.000
7 Foam cao su non (m2) 2 25.000

Ghi chú:

Giá trên chỉ bao gồm vật tư:

- Bảng giá trên chưa bao gồm phụ kiện: len, nẹp, xốp, thi công, thuế VAT

8mm - Bản nhỏ - Cốt xanh
MC130, MC131, MC132,
MC133, MC134, MC135,

MC136, MC137, MC138, MC139

BẢNG GIÁ SÀN GỖ MORSER

Sản phẩm

Sàn nhựa 6mm – Hèm thường
C600, C601, C602, C603, C604,

C605, C606, C607

Sàn nhựa 4mm – Hèm xương cá
FB01, FB02, FB03, FB04, FB05,

FB06

8mm – Vân xương cá – Cốt xanh
XK140, XK141, XK142, XK143

8mm – Hèm xương cá – Cốt xanh
MX81, MX82, MX83, MX84,

MX85, MX8

12mm Bản nho - Cốt Trắng – Bề
mặt bóng kính

MB151, MB152, MB153,
MB154, MB155, MB156, MB157

12mm – Bản nhỏ - Cốt xanh
MS100, MS101, MS102, MS103,
MS104, MS105, MS106, MS107

Trang trí nội ngoại thất Thành Tín
Địa chỉ: 155 Đặng Văn Ngữ Phường 14 Quận Phú Nhuận
Hotline: 0913 73 79 72
Email: thanhtin1402@gmail.com - Website: Thanhtin.net.vn



- Vận chuyển : Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng >=50m 2 trong nội thành TP.HCM.

- Đơn giá thi công sàn gỗ (tặng đóng len tường, nẹp) : 40.000 Đ/m2

- Đơn giá thi công len tường, nẹp (khi không thi công sàn): 20.000 Đ/m


